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Công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới 

(Phục vụ cuộc họp Ban Chỉ đạo TWPCTT ngày 25/9/2017)
I. TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BỜ (Theo tin của Trung tâm DBKTTVTW)
Hồi 04h00 ngày 25/9, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 220km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. 

Dự báo trong 12 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km; khoảng chiều 25/9 sẽ đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng với sức gió cấp 6, giật cấp 8. Đến 16 giờ ngày 25/9, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng; sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 12-24 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần trên khu vực vùng núi phía Bắc. 
Ở Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6, trưa và chiều 25/9 tăng lên cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao 2-3m; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Tử chiều 25/9, trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 
Từ sáng 25/9, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa; chiều và đêm mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 07h00 ngày 25/9 đến 13h00 ngày 26/9 phổ biển 50-100mm, riêng khu Đông Bắc có nơi trên 150mm. Chiều tối và đêm nay, ở phía Tây Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. 
Trên thượng lưu sông Lô và sông Thái Bình có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1-2m (đỉnh lũ trên các sông đều ở dưới mức báo động 1). Nguy cơ xuất hiện sạt lở đất và lũ quét tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1. 

II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 23/9 đến 19h00 ngày 24/9, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa phổ biến từ 20-40mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Sông Pha (Ninh Thuận)
	132 mm
	
	Đắk Nông (Đắk Nông)
	54 mm

	Võ Xu (Bình Thuận)
	53 mm
	
	Đức Xuyên (Đắk Nông)
	55 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 24/9 đến 01h00 ngày 25/9, trên cả nước hầu như không mưa hoặc mưa nhỏ không đáng kể; riêng MĐRắc (Đắk Lắk) 39mm, Phước Long (Bình Phước) 27mm.
3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 21/9 đến 19h00 ngày 24/9, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa với lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm; một số trạm có mưa lớn hơn như:

	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	107 mm
	
	Cần Đăng (Tây Ninh)
	121 mm

	Sông Pha (Ninh Thuận)
	149 mm
	
	Năm Căn (Cà Mau)
	112 mm


III. THỦY VĂN


1. Các sông Bắc Bộ:
Mực nước trên sông Thao, hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình đang xuống. Lúc 1h00 ngày 25/9, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 3,76m, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,58m.

Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình tiếp tục xuống; đến 7h00 ngày 26/9, mực nước tại Hà Nội có khả năng xuống mức 3,50 m; đến 19h00 ngày 25/9, mực nước tại Phả Lại có khả năng xuống mức 1,37 m.
2. Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên:
Mực nước các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên đang ở mức thấp và biến đổi chậm. Riêng sông Cái Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận xuất hiện đợt lũ với đỉnh lũ đạt mức BĐ1-BĐ2.
3. Các sông Nam Bộ:
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long và sông Sài Gòn biến đổi chậm. Mực nước cao nhất ngày 23/9 trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,29m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,89m, tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn ở mức BĐ2 - BĐ3.
Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước sông Cửu Long xuống theo triều. Đến ngày 28/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống mức 3,10m; tại Châu Đốc xuống mức 2,7m, tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn xuống dưới mức BĐ1.
IV. HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy điện:

1.1. Hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Hồng:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	MNDBT

(m)
	Ghi chú

	Sơn La
	7h
	24/9
	214,46
	117,99
	1.707
	1.999
	215,0
	Đóng các cửa xả đáy

	
	7h
	25/9
	214,48
	118,05
	2.253
	1.975
	
	

	Hòa Bình
	7h
	24/9
	116,74
	13,33
	2.170
	2.170
	117,0
	Đóng các cửa xả đáy

	
	7h
	25/9
	116,81
	13,33
	2.170
	2.170
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	24/9
	118,39
	50,15
	586
	586
	120,0
	Đóng các cửa xả đáy

	
	7h
	25/9
	118,40
	49,83
	624
	410
	
	

	Thác Bà
	7h
	24/9
	58,04
	24,29
	345
	460
	58,0
	Mở 02 cửa xả mặt

	
	7h
	25/9
	57,95
	24,30
	0
	460
	
	


b) Hồ chứa thủy điện khác khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ:
Theo báo cáo ngày 25/9/2017 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, hiện có 07/76 hồ đang xả qua tràn, cụ thể:

- Khu vực Bắc Bộ: Có 06 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn: Thái An (20 m3/s), Nậm Chiến 2 (16 m3/s), Bắc Hà (75 m3/s), Nho Quế 3 (16 m3/s), Vĩnh Hà (40 m3/s), Thác Xăng (29 m3/s).

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 01/14 hồ là hồ Chi Khê vận hành theo quy trình liên hồ xả nước qua tràn với lưu lượng 287 m3/s.
2. Hồ chứa thủy lợi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi
2.1. Khu vực Bắc Bộ: 
a) Các hồ chứa lớn (286 hồ): Hầu hết đạt 85-90% dung tích thiết kế, trong đó 45 hồ đã đạt hoặc xấp xỉ đạt MNDBT; các hồ còn lại mực nước còn thấp hơn MNDBT từ 1,0-5,0m. Tổng số 12 hồ có cửa van, trong đó hồ Núi Cốc (Thái Nguyên) đang vận hành xả với lưu lượng 50 m3/s.

b) Các hồ chứa nhỏ (2.698 hồ): Hầu hết các hồ đạt 90-100% dung tích thiết kế, Các tỉnh có nhiều hồ đầy nước gồm: Yên Bái 125 hồ, Tuyên Quang 300 hồ, Thái Nguyên 240 hồ, Hòa Bình 300 hồ, Vĩnh Phúc 132 hồ, Quảng Ninh 110 hồ. 

c) Các hồ chứa xung yếu:
- Có 138 hồ chứa xung yếu (64 hồ lớn, 74 hồ nhỏ). Một số tỉnh có nhiều hồ chứa xung yếu như: Yên Bái 10 hồ, Tuyên Quang 09 hồ, Bắc Giang 12 hồ,... 

- Các hồ đặc biệt cần quan tâm, khi có mưa lớn gồm hồ Núi Cốc (Thái Nguyên); Lái Bay, Noong Đúc (Sơn La); Bản Viết, Nà Tậu (Cao Bằng); Kai Hiển (Lạng Sơn); Cửa Cốc, Chùa Ông, Khe Ráy, Khe Cát (Bắc Giang); Yên Lập, Khe Táu, Khe Chè, Chúc Bài Sơn (Quảng Ninh).

2.2. Khu vực Bắc Trung Bộ: 
a) Các hồ chứa lớn (132 hồ): Hầu hết đạt 65-80% dung tích thiết kế; 58 hồ đạt hoặc xấp xỉ đạt MNDBT, gồm: Thanh Hóa 20 hồ, Nghệ An 17 hồ; Hà Tĩnh 19 hồ; các hồ còn lại mực nước còn thấp hơn MNDBT từ 0,5-3,0m. 

b) Các hồ chứa nhỏ (1.788 hồ): Hầu hết đạt trên 80% dung tích thiết kế; các hồ tại Quảng Bình, Quảng Trị, TT Huế đạt trung bình 60-80% dung tích thiết kế. Các tỉnh có nhiều hồ đầy nước gồm: Thanh Hóa 420 hồ; Nghệ An 290 hồ; Hà Tĩnh 280 hồ. 

c) Các hồ chứa xung yếu:
- Có 83 hồ chứa xung yếu (15 hồ lớn, 68 hồ nhỏ). Các tỉnh có nhiều hồ xung yếu như: Thanh Hóa 20 hồ, Nghệ An 19 hồ, Hà Tĩnh 16 hồ,...

- Các hồ đặc biệt cần quan tâm khi có mưa lớn gồm hồ Làng Mọ, Kim Giao, Làng Lụt (Thanh Hóa); Hòn Mát, Đồn Húng, Khe Sân, Khe Gang (Nghệ An); Lối Đồng (Hà Tĩnh); Vùng Mồ, Bàu Cừa, Đập Làng (Quảng Bình); Kinh Môn (Quảng Trị).

2.3. Tình hình an toàn hồ đập và công tác chỉ đạo:
Theo báo cáo của các địa phương, các hồ chứa vừa và lớn do Công ty Khai thác CTTL quản lý đang vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình; đến nay, chưa có báo cáo về sự cố mất an toàn công trình của các địa phương. 
V. TÌNH HÌNH TẦU THUYỀN
Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, TP từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh, tính đến 06h00 ngày 25/9/2017, đã thông báo cho 27.396 tầu, thuyền/90.336 lao động; 1.868 lồng bè, chòi canh thủy sản/2.598 lao động biết vị trí và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh (Chi tiết có Phụ lục kèm theo).
VI. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Theo báo cáo của Cục Trồng trọt, tình hình sản xuất nông nghiệp tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ như sau:

· Vùng  đồng bằng sông Hồng và trung du, miền núi phía Bắc: 

+ Hiện có 961.000 ha lúa đã trổ xong.

+ Các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã thu hoạch 190.000/545.000ha; các tỉnh thu hoạch trên 50% diện tích là: Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hà Nam, các tỉnh còn lại thu hoạch được 10-15%. Các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc đã thu hoạch 70.000ha.

+ Rau màu vụ Thu Đông và Đông đã trồng được trên 100.000ha. Hiện các địa phương đang tranh thủ khơi thông kênh mương, tiêu thoát nước để khô mặt ruộng.

· Các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Nghệ An trở vào thu hoạch xong 93%, còn khoảng 40.000 ha lúa mùa, lúa nương chưa thu hoạch; cây rau màu đã gieo trồng lại sau bão số 10 là khoảng 55.000 ha; các diện tích bị ảnh hưởng do bão số 10 hiện đã được khắc phục và phục hồi sinh trưởng.
VII. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI ATNĐ
1. Trung ương:

- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia TKCN đã có Công điện số 69/CĐ-TW hồi 20h00 ngày 24/9/2017 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh, các tỉnh Đông Bắc Bộ và các Bộ ngành đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó với ATNĐ, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất. 

- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT đã có Công điện số 68/CĐ-TW hồi 9h00 ngày 23/9/2017 gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi và các Bộ đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó với ATNĐ.
- Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo về ATNĐ và cảnh báo mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên đưa tin về diễn biến ATNĐ và công tác chỉ đạo ứng phó.
2. Địa phương: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển trong phạm vi có nguy cơ ảnh hưởng của ATNĐ đã triển khai thực hiện các công điện của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và tổ chức trực ban nghiêm túc. 
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi đã có Công điện, văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị trực thuộc chủ động các biện pháp phòng tránh; tỉnh Quảng Ninh đã ngừng cấp phép cho các phương tiện đi ra các tuyến đảo và ngược lại, các phương tiện du lịch biển, lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch trên biển từ 7h00 ngày 25/9; TP Hải Phòng đang xem xét việc quyết định cấm biển trong sáng ngày 25/9. Theo quan sát từ Hệ thống Movimar, có 05 tàu hoạt động trong vùng ảnh hưởng của ATNĐ.
VIII. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO

1. Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh: 

- Tiếp tục kêu gọi, kiểm đếm và tổ chức neo đậu tàu, thuyền trong các khu trú tránh; di chuyển các lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản đến nơi an toàn;
- Chủ động các biện pháp đưa ngư dân, người lao động trên các tàu thuyền, chòi canh, lồng bè, khu nuôi trồng hải sản lên bờ để đảm bảo an toàn; 

- Rà soát dân cư tại những vùng trũng thấp, có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, ven sông, suối, ven biển, trên đảo; các khu vực khai thác mỏ, hầm lò,… để di dời hoặc có biện pháp ứng phó đảm bảo an toàn;

- Thông tin và có biện pháp quản lý, đảm bảo an toàn cho khách du lịch ở các đảo, khu vực ven biển, ven các sông, suối để tránh tai nạn do gió to, sóng lớn, lũ quét, sạt lở đất.
- Chủ động các phương án phòng chống úng ngập cho lúa, hoa mầu cũng như các khu đô thị, dân cư tập trung.

2. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ: 

- Khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 10 và mưa, lũ sau bão gây ra, đặc biệt là các hư hỏng trên hệ thống đê, kè biển, cửa sông; 

- Kiểm tra, rà soát sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với lũ, lũ quét, sạt lở đất; các hồ chứa xung yếu, nhất là các hồ chứa nhỏ đã tích đầy nước do địa phương quản lý đảm bảo an toàn công trình và khu vực hạ du.
- Chủ động chỉ đạo tiêu nước đệm, sẵn sàng chống úng cho diện tích lúa và hoa màu.
3. Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất.

4. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục tăng cường đưa tin về diễn biến áp thấp nhiệt đới, mưa lũ, công tác điều hành ứng phó của Ban Chỉ đạo TWPCTT, các Bộ, ngành để các cấp chính quyền địa phương và người dân chủ động phòng tránh./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng-Trưởng ban (để b/c);

- TTr-Phó TBTT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Các Tổng cục: Thủy sản, Thủy lợi, PC thiên tai;

- Các cục: QLXDCT, Trồng trọt;

- Lưu VT.
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